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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  ng  h nh  r    u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Ông Bùi  ấn Kho  

2-Bà Phạm  hị Bí h Lệ 

- Thư ký phiên tòa:  ng Đ  Văn  hắng- hư ký  ò  án nhân dân hu ện Bắ  

Bình                        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 
 ng Lư Ngọ  Quí - Kiểm sát viên 

Ngày 13 tháng 9 năm 2023,  ò  án nhân dân hu ện Bắ  Bình  t nh Bình 

 hu n   t    s  th m công khai vụ án hình sự s  th m thụ lý số: 59/2023/TLST-

HS ngày 01 tháng 8 năm 2023 theo Qu ết định đư  vụ án r    t    số: 

67/2023/QĐXXS -HS ngày 22 tháng 8 năm 2023 và Qu ết định hoãn phiên tò  

số: 42/HSS -QĐ ngà  07/9/2023  đối với bị  áo:  rư ng Việt H (tên gọi khá : 

B), sinh ngày 18/01/2005 tại t nh Bình  hu n. 

N i  ư tr : Thôn BL, xã PRT  hu ện B  t nh Bình  hu n 

Ngh  nghiệp: Phụ hồ; trình độ văn hó  (họ  vấn): Lớp 9/12; dân tộ : Kinh; 

giới tính: N m;  ôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt N m; Con ông  rư ng Văn H1, 

sinh năm 1980 và bà Phù Ngọ  H2  sinh năm 1980; Vợ  con  hư   ó;  i n án  ti n 

sự: Không 

V  nhân thân: Ngà  13/9/2023 bị  áo  rư ng Việt H bị  ò  án nhân dân 

hu ện B    phạt 09 tháng tù v  tội  ố ý gâ  thư ng tí h.  

Bị cáo tại ngoại   ó mặt tại phiên tò .  
- Bị hại:  rần Qu ng V  sinh năm 2002 (Có mặt); 

Đị   h : Thôn BL, xã PRT  hu ện B  Bình  hu n. 

- Người làm chứng: Ngu ễn Hữu C  sinh năm 2005 (Vắng mặt); 

Đị   h : Thôn BL, xã PRT  hu ện B  Bình  hu n. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo  á  tài liệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tò   nội dung vụ 

án đượ  tóm tắt như s u: 

Khoảng tháng 12/2022,  rư ng Việt H đến quán K r oke  h nh  ùng thuộ  

thôn BL, xã PRT  hu ện B để hát K r oke thì gặp  rần Qu ng V là nhân viên  ủ  

quán. V nói với H đã hết phòng hát nhưng H  ho rằng V  ố tình nói v   để không 

cho H hát dẫn đến h i người  ãi vã với nh u.  u  nhiên s u đó do đượ  mọi người 

  n ngăn nên H bỏ v . 

Chi u ngà  28/01/2023  H nhớ lại mâu thuẫn với  rần Qu ng V từ tháng 

trướ  làm H tứ  gi n và nả  sinh ý định đi đánh V để trả thù nên khoảng 17 giờ 

30 phút cùng ngày, H gọi điện thoại  ho Ngu ễn Hữu C và nói với C: “Đang ở 

đâu dị bạn, đi hát Karaoke không?”, thì C hỏi lại: “Hát ở đâu, hát với ai dị 

bạn?”, H trả lời: “Hát với mấy đứa bạn, hát ở Thanh Tùng”. C tiếp tụ  hỏi: “Bạn 

lên chở tui hay sao?” thì H trả lời: “Để tui lên chở bạn cho!”. Nói xong, H vào 

phòng ngủ lấ  01  â  d o tự tạo dài khoảng 40 m  lưỡi bằng kim loại h i  ong  ó 

đầu nhọn ở sóng d o   án bằng kim loại màu đen hình  on rồng (do H đặt mu  

qu  mạng trướ  đó khoảng 02 tháng) rồi nh t vào thắt lưng quần phí  trướ  bụng 

và mặ  áo khoá  bên ngoài gài n t áo để  he lại. S u đó  H gọi điện thoại  ho 

Ngu ễn Minh  h (sinh năm 2004; thường tr : thôn BL, xã PRT  hu ện B - là bạn 

bè  ủ  H) để mượn  e  H nói: “Bạn cho tui mượn xe đi mua đồ chút bạn!” thì 

 hành đồng ý. H đi đến  hỗ  h để lấ   e mô tô (không rõ biển số) và đi u khiển 

 e mô tô  hạ  đến nhà Ngu ễn Hữu C. H nhờ C đi u khiển  e  hở H đi (C tưởng 

H rủ đi hát K r oke th t nên không nghi ngờ do không thấy con dao H  ất giấu 

trong áo khoát) C đồng ý  hở H đi và đi u khiển  e mô tô  hở H đi đến quán 

K r oke  h nh  ùng. Khi gần đến n i  H nói với C: “Bạn quay đầu xe lại để tui 

đi vô tui hỏi còn phòng không? Lỡ mất công hết phòng chạy vô chạy ra!”. Đến 

khoảng 18 giờ 00 ph t  ùng ngà   C  hở H đến trướ  quán K r oke  h nh  ùng  

lúc này H  uống  e đi vào trong  òn C qu   đầu  e  hạ  đến gần phí  trướ  nhà 

hàng Dũng Linh đứng  hờ. Vào đến khu vự  sảnh  hờ gần quầ  lễ tân  H tìm V 

nhưng không thấ  thì gặp một người nhân viên n m  H hỏi: “Ủa V đâu rồi, kêu 

ổng ra lấy phòng hát chơi?”  thì đượ  người nà  trả lời: “Đợi xíu để kêu ổng ra”. 

H ngồi đợi một l   thì V từ bên trong phòng đi r .  hấ  H, V hỏi: “Ủa em lên hát 

hả?”, thì H trả lời: “Em lên hát, lấy em một phòng”. S u đó  V   i người lấ  bi  

rồi đứng lên  hu n bị m ng vào phòng hát. L   nà   V đ ng trong tư thế đứng đối 

diện với H thì bất ngờ H đi đến và r t d o tự tạo từ bên trong thắt lưng quần r  

 h m 01 nhát  iên từ trên  uống dưới  từ phải qu  trái tr ng vào mặt trướ   ánh 

t   phải  ủ  V. Bị  h m  V đứng n p sát vào tường n  tránh và đư  t   phải lên 
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đỡ thì H tiếp tụ   h m liên tiếp 06 nhát từ trên  uống dưới tr ng vào mặt ngoài 

vai -  ánh t   phải, mặt s u  ẳng t   phải  ủ  V. H nhìn thấ  V bị  hả  máu nhi u 

nên dừng lại và  ầm d o tự tạo đi r   hổ C đ ng đứng  hờ.  hấ  H  ầm  â  d o 

dính máu nên C hỏi: “Sao dị bạn?” thì H nói: “Không sao đâu? Bạn chở tui về 

nhà đi!”. C đi u khiển  e mô tô  hở H đến đoạn  ầu Sông Cạn thuộ  thôn BL, xã 

PRT, H nói với C đi u khiển  e  hạ   h m lại   H n m  â  d o tự tạo  uống sông 

rồi tiếp tụ  đi v  nhà.  rần Qu ng V đượ  đư  đi  ấp  ứu  và đi u trị tại Bệnh 

viện. Đến ngà  22/3/2023   rần Qu ng V làm đ n  êu  ầu khởi tố vụ án nên 

Công an xã PRT  hu ển hồ s   ho    qu n đi u tr  giải qu ết theo th m qu  n. 

 ại Bản kết lu n giám định tổn thư ng    thể trên người sống số: 

259/KLTTCT-  PYB  ngà  10 tháng 4 năm 2023  ủ   rung tâm pháp   t nh 

Bình  hu n  á  định:  ỷ lệ tổn thư ng    thể do thư ng tí h gây nên cho anh 

 rần Qu ng V như s u:  

1. Các kết quả chính: 

- Xước da mặt ngoài vai - cánh tay phải đã được điều trị, hiện để lại sẹo mờ 

kích thước: (3 x 0,1) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

- Vết thương phần mềm 1/3 giữa trước ngoài cánh tay phải đã được điều trị, 

hiện để lại sẹo lành kích thước: (5 x 0,3) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 2%. 

- Vết thương phần mềm 1/3 dưới mặt sau cẳng tay phải đã được điều trị, 

hiện sấp, ngửa cẳng tay phải bình thường; để lại sẹo lành kích thước: (6,7 x 0,4) 

cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 2%. 

2. Kết luận: 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y 

tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Trần 

Quang V tại thời điểm giám định là: 5% (Năm phần trăm), áp dụng phương 

pháp cộng tại Thông tư.  

- Kết luận khác:  

+ Các vết thương cánh - cẳng tay phải, xước da vai - cánh tay phải do vật 

sắc gây ra.  

+ Các vết thương cánh - cẳng tay phải, xước da vai - cánh tay phải có chiều 

hướng lực tác động theo tư thế cơ năng của cơ thể với vật gây thương.   

* Về tang, vật chứng của vụ án: S u khi dùng  â  d o tự tạo  h m  rần 

Quang V gâ  thư ng tí h  H đã n m bỏ  uống sông  C  qu n đi u tr  đã tiến hành 

tru  tìm nhưng không thu giữ đượ  nên không  em   t     lý. Đối với  e mô tô 

(không rõ biển số) H mượn  ủ  Ngu ễn Minh  h thì Th không biết H mượn  e để 

đi đánh nh u nên không thu giữ để    lý. 
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Quá trình đi u tr   C  qu n đi u tr  đã thu giữ 01 USB màu đen  nhãn hiệu 

Ho o (dung lượng 8GB) lưu giữ 03 file ghi hình đượ  trí h  uất từ hệ thống 

  mer   n ninh  đượ   hu ển kèm hồ s  vụ án. 

* Về phần dân sự: Ông  rần Qu ng V  êu  ầu bồi thường tổng số ti n 

81.370.000 đồng (b o gồm  á  khoảng ti n  hi phí đi u trị thư ng tí h  ti n tổn 

thất tinh thần và  á   hi phí khá ). Đến n   bị  áo  rư ng Việt H vẫn  hư  bồi 

thường. 

 ại bản Cáo trạng số 70/CT-VKS.HBB ngày 31/7/2023  Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện B đã tru  tố  rư ng Việt H v  tội  “Cố ý gây thương tích” theo điểu    i 

khoản 1 Đi u 134 Bộ lu t hình sự năm 2015 (s   đổi  bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa,  

*Kiểm sát viên giữ qu  n  ông tố tại phiên tò  vẫn giữ ngu ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  nghị: 

- V  trá h nhiệm hình sự: Áp dụng điểm    i khoản 1 Đi u 134; điểm s khoản 

1  khoản 2 Đi u 51; Đi u 38  ủ  Bộ lu t Hình sự năm 2015 (đượ  s   đổi  bổ sung 

năm 2017); X  phạt: Bị  áo  rư ng Việt H từ 12 đến 15 tháng tù. 

- V  trá h nhiệm dân sự: Ghi nh n sự thỏ  thu n giữ  bị  áo  rư ng Việt H 

và bị hại  rần Qu ng V. Bị  áo  rư ng Việt H  ó nghĩ  vụ bồi thường  ho bị hại 

 rần Qu ng V số ti n 10.000.000đồng. 

* Bị hại  rần Qu ng V  ó ý kiến: Quá trình đi u tr   bị hại  êu  ầu bị  áo bồi 

thường thiệt hại v  sứ  khỏe tổng  ông: 81.370.000 đồng  gồm  hi phí đi u trị và 

 á  khoản  hi phí khá .  ại phiên tò   bị hại th   đổi  êu  ầu   h   êu  ầu bị  áo 

bồi thường 10.000.000đồng. V  trá h nhiệm hình sự  bị hại đ  nghị HĐXX   t    

bị  áo mứ  hình phạt nhẹ nhất. 

* Bị  áo  rư ng Việt H trình bà :  hống nhất với lời lu n tội  ủ  Vị đại diện 

Viện kiểm sát  bị  áo nh n thấ  việ  làm  ủ  mình là trái pháp lu t và  in đượ  

giảm nhẹ hình phạt. V  phần bồi thường dân sự  bị  áo đồng ý bồi thường  ho bị 

hại số ti n 10.000.000đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên    sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ s  vụ án đã đượ  

tr nh tụng tại phiên tò   Hội đồng   t    nh n định như s u: 

[1]. V  hành vi  qu ết định  ủ  C  qu n đi u tr  Công  n hu ện Bắ  Bình, 

Đi u tr  viên  Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắ  Bình  Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tr   tru  tố đã thự  hiện đ ng th m qu  n  trình tự  thủ tụ  theo qu  

định  ủ  Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình đi u tr  và tại phiên tò   bị  áo không 

 ó ý kiến hoặ  khiếu nại v  hành vi  qu ết định  ủ  C  qu n tiến hành tố tụng  

người tiến hành tố tụng. Do đó   á  hành vi  qu ết định tố tụng  ủ  C  qu n tiến 

hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thự  hiện đ u hợp pháp. 
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[2]. Người làm  hứng đượ   ò  án triệu t p nhưng vắng mặt tại phiên tò   

  t thấ  tại gi i đoạn đi u tr     qu n đi u tr  đã làm rõ  á   hứng  ứ  ủ  vụ án. 

Do v    Hội đồng   t    qu ết định   t    vụ án vắng mặt người làm  hứng là 

phù hợp với qu  định tại khoản 1 Đi u 293  ủ  Bộ lu t  ố tụng hình sự. 

[3]. V  hành vi phạm tội  ủ  bị  áo:  ại phiên tò   bị  áo thừ  nh n toàn bộ 

hành vi phạm tội  ủ  mình như Cáo trạng  ủ  Viện kiểm sát tru  tố. Lời nh n tội 

 ủ  bị  áo phù hợp  á  tài liệu   hứng  ứ khá   ó tại hồ s   đủ    sở để kết lu n: 

 rư ng Việt H đã vô  ớ dùng  â  d o tự tạo là dùng hung khí ngu  hiểm  h m 

liên tiếp nhi u nhát tr ng vào v i và t   phải  ủ   rần Qu ng V gây ra thư ng 

tí h. Hành vi phạm tội  ủ  H  ó tính  ôn đồ  m nh động  h u quả gâ  thư ng tích 

 ho bị hại với tỷ lệ 5%. Vì v    Hội đồng   t     ó đủ    sở khẳng định hành vi 

 ủ  bị  áo  rư ng Việt H đã phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích” theo qu  định 

tại điểm    i khoản 1 Đi u 134  ủ  Bộ lu t Hình sự năm 2015 (s   đổi  bổ sung 

năm 2017). Do đó  Cáo trạng  ủ  Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắ  Bình tru  tố 

bị  áo theo tội d nh và đi u khoản trên là đ ng người  đ ng tội  đ ng pháp lu t. 

[4]. X t tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự và nhân thân  ủ  

bị  áo: Bị  áo  rư ng Việt H không phải  hịu tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình 

sự.  Bị  áo phạm tội thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng  bị  áo không  ó ti n án  

ti n sự. Trong quá trình đi u tr   tru  tố và tại phiên tò   bị  áo thành kh n kh i 

báo  đâ  là tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu  định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51 Bộ lu t hình sự năm 2015 (s   đổi  bổ sung năm 2017), nên Hội 

đồng   t    sẽ  em   t khi lượng hình. 

[5]. X t tính  hất  mứ  độ  ủ  hành vi phạm tội  ủ  bị  áo  Hội đồng   t    

  t thấ : Hành vi phạm tội  ủ  bị  áo là ngu  hiểm  ho  ã hội  không những  âm 

hại đến sứ  khỏe  ủ  người khá   mà  òn gâ  mất  n ninh tr t tự tại đị  phư ng  

nên  ần thiết  á h l  bị  áo r  khỏi  ã hội một thời gi n để giáo dụ  bị  áo thành 

người  ó í h  ho  ã hội  đồng thời để răn đe và phòng ngừ  tội phạm  hung. 

[6]. V  trá h nhiệm dân sự: 

 ại phiên tò  bị  áo và bị hại đã thỏ  thu n v  phần bồi thường trá h nhiệm 

dân sự    t sự thỏ  thu n  ủ  bị  áo và bị hại là tự ngu ện  không trái đạo đứ   ã 

hội  không trái qu  định  ủ  pháp lu t nên  hấp nh n.  

[7]. V  án phí: Bị  áo phải  hịu án phí hình sự và dân sự s  th m theo qu  

định tại khoản 2 Đi u 136 Bộ lu t  ố tụng hình sự; điểm  , c khoản 1 Đi u 23 

Nghị qu ết số 326/2016/UB VQH14 ngà  30/12/2016  ủ     b n  hường vụ 

Quố  hội. 

Vì  á  lẽ trên  

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

Điểm    i khoản 1 Đi u 134; điểm s khoản 1  khoản 2 Đi u 51; Đi u 38  ủ  

Bộ lu t Hình sự năm 2015 (đượ  s   đổi  bổ sung năm 2017);  
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Khoản 1 Đi u 48 Bộ lu t hình sự năm 2015 (s   đổi  bổ sung năm 2017);  á  

Đi u 584  585  586  590  357 và 468 Bộ lu t Dân sự năm 2015; 

Khoản 2 Đi u 136 Bộ lu t  ố tụng hình sự; điểm  , c khoản 1 Đi u 23  ủ  Nghị 

qu ết số 326/2016/UB VQH14 ngà  30/12/2016  ủ     b n  hường vụ Quố  hội; 

1.  u ên bố: Bị  áo  rư ng Việt H phạm tội “Cố ý gâ  thư ng tí h”. 

2. X  phạt: Bị  áo  rư ng Việt H 01 năm tù  thời hạn tù tính từ ngà   hấp 

hành án. 

3. V  trá h nhiệm dân sự: Ghi nh n sự thỏ  thu n giữ  bị  áo  rư ng Việt H 

và bị hại  rần Qu ng V. Bị  áo  rư ng Việt H  ó nghĩ  vụ bồi thường  ho bị hại 

 rần Qu ng V số ti n 10.000.000đồng. 

4. V  án phí: Buộ  bị  áo  rư ng Việt H phải  hịu 200.000 đồng án phí hình sự 

s  th m và 500.000đồng án phí dân sự s  th m. 

Về quyền kháng cáo: Án    s  th m  ông kh i  bị  áo  bị hại  ó mặt tại phiên 

tò   có qu  n kháng  áo bản án trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án (13/9/2023).  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND t nh B. hu n; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND hu ện B.Bình; 

- Công  n hu ện B.Bình; 

-  HADS hu ện B.Bình;                                                                           (Đã ký) 

- Bị  áo; bị hại;  

- Lưu HS  VP. 

 
     Thanh Trúc Tuyền 


